	DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH (Dự kiến)
	

	Học Kỳ 1 - Năm Học 2019 - 2020
	

	Mọi điều chỉnh (nếu có): Đề nghị thực hiện trước ngày 23/08/2019 tại Phòng công tác sinh viên.
	
	

	Khối lớp: CA16X5A 

	Stt
	Mã SV 
	Họ và tên 
	TC
	Điểm RL 
	Điểm TB 
	Xếp loại học bổng 
	HBKK 
	Ghi chú
	

	Khối lớp: TD16X6A
	

	Lớp: TD16X6A1
	

	1
	B1608703
	Trương Anh Tần
	16
	82
	3.63
	Giỏi
	800.000
	 
	

	2
	B1608707
	Trần Thị Thủy
	16
	85
	3.53
	Giỏi
	800.000
	 
	

	3
	B1608716
	Nguyễn Thanh Tươi
	16
	93
	3.63
	Xuất sắc
	970.000
	 
	

	Cộng lớp:
	2,570,000
	 
	

	Quỹ học bổng khuyến khích: 2.536.560
	

	Cộng khối:
	2,570,000
	 
	

	Khối lớp: TD17X6A
	

	Lớp: TD17X6A1
	

	1
	B1708512
	Nguyễn Hoàng Khang
	18
	85
	3.44
	Giỏi
	800.000
	 
	

	2
	B1708517
	Bùi Thị Ngọc Ngân
	19
	91
	3.58
	Giỏi
	800.000
	 
	

	3
	B1708533
	Dương Văn Lam Trường
	19
	82
	3.26
	Giỏi
	800.000
	 
	

	Cộng lớp:
	2,400,000
	 
	

	Quỹ học bổng khuyến khích: 2.536.560
	

	Cộng khối:
	2,400,000
	 
	

	Khối lớp: TD18X6A
	

	Lớp: TD18X6A1
	

	1
	B1811498
	Giang Hoàng Chung
	18
	85
	3.42
	Giỏi
	800.000
	 
	

	2
	C1800414
	Nguyễn Thành Đạt
	17
	82
	3.44
	Giỏi
	800.000
	 
	

	Cộng lớp:
	1,600,000
	 
	

	Quỹ học bổng khuyến khích: 1.626.000
	

	Cộng khối:
	1,600,000
	 
	


